Biểu số 01
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ HỘI THUỘC PHẠM VI CẤP THÀNH PHỐ, CẤP HUYỆN NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố)
Đơn vị tính: Người
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	PHÂN BỔ BIÊN CHẾ NĂM 2023
	

	
	
	Tổng cộng
	Biên chế công chức
	Số lượng người làm việc
(Biên chế viên chức)
	

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	

	
	
	
	
	Khối công chức cấp huyện trở lên
	Khối công chức phường theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP
	
	

	 
	TOÀN THÀNH PHỐ
	124 207
	10 545
	7 920
	2 625
	113 662
	

	I
	KHỐI CÁC SỞ, NGÀNH
	26 925
	3 314
	3 314
	 
	23 611
	

	1
	Văn phòng UBND Thành phố
	173
	147
	147
	 
	26
	

	2
	Các cơ quan thuộc HĐND Thành phố
	62
	62
	62
	 
	 
	

	3
	Sở Thông tin và Truyền thông
	133
	69
	69
	 
	64
	

	4
	Sở Nội vụ
	149
	126
	126
	 
	23
	

	5
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	1680
	575
	575
	 
	1 105
	

	6
	Sở Công Thương
	183
	122
	122
	 
	61
	

	7
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	187
	158
	158
	 
	29
	

	8
	Sở Tài chính
	229
	213
	213
	 
	16
	

	9
	Sở Xây dựng
	200
	200
	200
	 
	 
	

	10
	Sở Giao thông Vận tải
	478
	408
	408
	 
	70
	

	11
	Sở Khoa học và Công nghệ
	157
	97
	97
	 
	60
	

	12
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	1229
	146
	146
	 
	1083
	

	13
	Sở Giáo dục và đào tạo
	10 336
	126
	126
	 
	10210
	

	14
	Sở Y tế
	9 804
	153
	153
	 
	9 651
	

	15
	Sở Văn hóa và Thể thao
	1 103
	107
	107
	 
	996
	

	16
	Sở Du lịch
	52
	52
	52
	 
	 
	

	17
	Sở Tư pháp
	155
	73
	73
	 
	82
	

	18
	Sở Ngoại vụ
	33
	33
	33
	 
	 
	

	19
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	261
	170
	170
	 
	91
	

	20
	Sở Quy hoạch Kiến trúc
	115
	91
	91
	 
	24
	

	21
	Thanh tra Thành phố
	112
	112
	112
	 
	 
	

	22
	Ban Dân tộc
	21
	21
	21
	 
	 
	

	23
	Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
	73
	53
	53
	 
	20
	

	II
	KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND THÀNH PHỐ
	900
	 
	 
	 
	900
	

	1
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội
	91
	 
	 
	 
	91
	

	2
	Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội
	94
	 
	 
	 
	94
	

	3
	Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
	65
	 
	 
	 
	65
	

	4
	Trường Đại học Thủ đô
	303
	 
	 
	 
	303
	

	5
	Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
	112
	 
	 
	 
	112
	

	6
	Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
	104
	 
	 
	 
	104
	

	7
	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
	105
	 
	 
	 
	105
	

	8
	Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội
	26
	 
	 
	 
	26
	

	III
	KHỐI CHÍNH QUYỀN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
	96 222
	7 231
	4 606
	2 625
	88 991
	

	1
	UBND quận Hoàn Kiếm
	2 019
	444
	174
	270
	1 575
	

	2
	UBND quận Hai Bà Trưng
	3 002
	448
	178
	270
	2 554
	

	3
	UBND Quận Ba Đình
	2 657
	375
	165
	210
	2 282
	

	4
	UBND quận Đống Đa
	3 271
	514
	199
	315
	2 757
	

	5
	UBND quận Tây Hồ
	1578
	268
	148
	120
	1 310
	

	6
	UBND Quận Thanh Xuân
	2 373
	316
	151
	165
	2 057
	

	7
	UBND quận Cầu Giấy
	2 447
	269
	149
	120
	2 178
	

	8
	UBND Quận Hoàng Mai
	3 401
	380
	170
	210
	3 021
	

	9
	UBND Quận Long Biên
	3 720
	372
	162
	210
	3 348
	

	10
	UBND quận Nam Từ Liêm
	2 269
	304
	154
	150
	1965
	

	11
	UBND quận Bắc Từ Liêm
	2 720
	350
	155
	195
	2 370
	

	12
	UBND quận Hà Đông
	4 492
	430
	175
	255
	4 062
	

	13
	UBND huyện Thanh Trì
	3511
	173
	173
	 
	3 338
	

	14
	UBND huyện Gia Lâm
	3 441
	179
	179
	 
	3 262
	

	15
	UBND huyện Đông Anh
	4 849
	191
	191
	 
	4 658
	

	16
	UBND huyện Sóc Sơn
	4 804
	196
	196
	 
	4 608
	

	17
	UBND Huyện Ba Vì
	4 402
	148
	148
	 
	4 254
	

	18
	UBND thị xã Sơn Tây
	2173
	282
	147
	135
	1 891
	

	19
	UBND huyện Thạch Thất
	3 227
	134
	134
	 
	3 093
	

	20
	UBND huyện Phúc Thọ
	2 822
	127
	127
	 
	2 695
	

	21
	UBND huyện Đan Phượng
	2 423
	132
	132
	 
	2 291
	

	22
	UBND huyện Hoài Đức
	3 722
	141
	141
	 
	3 581
	

	23
	UBND huyện Quốc Oai
	3 172
	133
	133
	 
	3 039
	

	24
	UBND huyện Chương Mỹ
	4 306
	140
	140
	 
	4166
	

	25
	UBND huyện Thanh Oai
	2 949
	126
	126
	 
	2 823
	

	26
	UBND huyện Thường Tín
	3 530
	131
	131
	 
	3 399
	

	27
	UBND huyện Ứng Hòa
	3 064
	130
	130
	 
	2 934
	

	28
	UBND huyện Phú Xuyên
	3 408
	129
	129
	 
	3 279
	

	29
	UBND huyện Mỹ Đức
	3 209
	130
	130
	 
	3 079
	

	30
	UBND huyện Mê Linh
	3 261
	139
	139
	 
	3 122
	

	IV
	KHỐI HỘI ĐẶC THÙ THUỘC PHẠM VI CẤP THÀNH PHỐ, CẤP HUYỆN
	160
	 
	 
	 
	160
	

	a
	Khối Hội đặc thù thuộc phạm vi Thành phố
	75
	 
	 
	 
	75
	

	1
	Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thành phố
	3
	 
	 
	 
	3
	

	2
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố
	9
	 
	 
	 
	9
	

	3
	Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố
	3
	 
	 
	 
	3
	

	4
	Hội Chữ thập đỏ
	16
	 
	 
	 
	16
	

	5
	Hội Luật gia
	2
	 
	 
	 
	2
	

	6
	Hội Nhà báo
	3
	 
	 
	 
	3
	

	7
	Hội Đông y
	17
	 
	 
	 
	17
	

	8
	Liên minh Hợp tác xã Thành phố
	22
	 
	 
	 
	22
	

	b
	Khối Hội đặc thù thuộc UBND quận, huyện, thị xã
	85
	 
	 
	 
	85
	

	1
	UBND Quận Hoàn Kiếm
	6
	 
	 
	 
	6
	

	2
	UBND Quận Hai Bà Trưng
	3
	 
	 
	 
	3
	

	3
	UBND Quận Ba Đình
	1
	 
	 
	 
	1
	

	4
	UBND Quận Đống Đa
	7
	 
	 
	 
	7
	

	5
	UBND Quận Tây Hồ
	1
	 
	 
	 
	1
	

	6
	UBND Quận Thanh Xuân
	4
	 
	 
	 
	4
	

	7
	UBND Quận Hoàng Mai
	4
	 
	 
	 
	4
	

	8
	UBND Quận Long Biên
	3
	 
	 
	 
	3
	

	9
	UBND Quận Hà Đông
	4
	 
	 
	 
	4
	

	10
	UBND Huyện Thanh Trì
	3
	 
	 
	 
	3
	

	11
	UBND Huyện Gia Lâm
	4
	 
	 
	 
	4
	

	12
	UBND Huyện Đông Anh
	4
	 
	 
	 
	4
	

	13
	UBND Huyện Sóc Sơn
	6
	 
	 
	 
	6
	

	14
	UBND Huyện Ba Vì
	3
	 
	 
	 
	3
	

	15
	UBND Thị xã Sơn Tây
	2
	 
	 
	 
	2
	

	16
	UBND Huyện Thạch Thất
	2
	 
	 
	 
	2
	

	17
	UBND Huyện Phúc Thọ
	3
	 
	 
	 
	3
	

	18
	UBND Huyện Đan Phượng
	3
	 
	 
	 
	3
	

	19
	UBND Huyện Hoài Đức
	3
	 
	 
	 
	3
	

	20
	UBND Huyện Quốc Oai
	2
	 
	 
	 
	2
	

	21
	UBND Huyện Chương Mỹ
	3
	 
	 
	 
	3
	

	22
	UBND Huyện Thanh Oai
	2
	 
	 
	 
	2
	

	23
	UBND Huyện Thường Tín
	3
	 
	 
	 
	3
	

	24
	UBND Huyện Ứng Hòa
	2
	 
	 
	 
	2
	

	25
	UBND Huyện Phú Xuyên
	2
	 
	 
	 
	2
	

	26
	UBND Huyện Mỹ Đức
	3
	 
	 
	 
	3
	

	27
	UBND Huyện Mê Linh
	2
	 
	 
	 
	2
	


 
Biểu số 02
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ HỘI THUỘC PHẠM VI CẤP THÀNH PHỐ, CẤP HUYỆN NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố)
Đơn vị tính: Người
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2023

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó:

	
	
	
	HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
	HĐLĐ định mức

	
	
	
	Khối cơ quan, tổ chức hành chính
	Khối đơn vị sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước
	Khối cơ quan, tổ chức hành chính
	Khối đơn vị sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước

	 
	TOÀN THÀNH PHỐ
	19 787
	1 079
	10 415
	 
	8 293

	I
	KHỐI CÁC SỞ, NGÀNH
	3 836
	678
	3142
	 
	16

	1
	Văn phòng UBND Thành phố
	47
	46
	1
	 
	 

	2
	Các cơ quan thuộc HĐND Thành phố
	13
	13
	 
	 
	 

	3
	Sở Thông tin và Truyền thông
	13
	10
	3
	 
	 

	4
	Sở Nội vụ
	32
	32
	 
	 
	 

	5
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	203
	101
	102
	 
	 

	6
	Sở Công Thương
	23
	15
	8
	 
	 

	7
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	14
	12
	2
	 
	 

	8
	Sở Tài chính
	13
	10
	3
	 
	 

	9
	Sở Xây dựng
	20
	20
	 
	 
	 

	10
	Sở Giao thông Vận tải
	293
	283
	10
	 
	 

	11
	Sở Khoa học và Công nghệ
	28
	13
	15
	 
	 

	12
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	1 119
	7
	1 112
	 
	 

	13
	Sở Giáo dục và đào tạo
	554
	15
	523
	 
	16

	14
	Sở Y tế
	1 192
	26
	1 166
	 
	 

	15
	Sở Văn hóa và Thể thao
	198
	12
	186
	 
	 

	16
	Sở Du lịch
	6
	6
	 
	 
	 

	17
	Sở Tư pháp
	12
	7
	5
	 
	 

	18
	Sở Ngoại vụ
	7
	7
	 
	 
	 

	19
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	16
	13
	3
	 
	 

	20
	Sở Quy hoạch Kiến trúc
	15
	12
	3
	 
	 

	21
	Thanh tra Thành phố
	6
	6
	 
	 
	 

	22
	Ban Dân tộc
	6
	6
	 
	 
	 

	23
	Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
	6
	6
	 
	 
	 

	II
	KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND THÀNH PHỐ
	141
	 
	141
	 
	 

	1
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội
	12
	 
	12
	 
	 

	2
	Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội
	85
	 
	85
	 
	 

	3
	Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
	4
	 
	4
	 
	 

	4
	Trường Đại học Thủ đô
	12
	 
	12
	 
	 

	5
	Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
	3
	 
	3
	 
	 

	6
	Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
	12
	 
	12
	 
	 

	7
	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
	4
	 
	4
	 
	 

	8
	Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội
	9
	 
	9
	 
	 

	III
	KHỐI CHÍNH QUYỀN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
	15 612
	401
	7 114
	 
	8 097

	1
	UBND quận Hoàn Kiếm
	290
	6
	174
	 
	110

	2
	UBND quận Hai Bà Trưng
	444
	24
	227
	 
	193

	3
	UBND Quận Ba Đình
	357
	15
	196
	 
	146

	4
	UBND quận Đống Đa
	471
	23
	248
	 
	200

	5
	UBND quận Tây Hồ
	229
	14
	99
	 
	116

	6
	UBND Quận Thanh Xuân
	345
	13
	141
	 
	191

	7
	UBND quận Cầu Giấy
	339
	12
	140
	 
	187

	8
	UBND Quận Hoàng Mai
	466
	12
	216
	 
	238

	9
	UBND Quận Long Biên
	608
	6
	238
	 
	364

	10
	UBND quận Nam Từ Liêm
	330
	15
	133
	 
	182

	11
	UBND quận Bắc Từ Liêm
	375
	12
	158
	 
	205

	12
	UBND quận Hà Đông
	675
	15
	239
	 
	421

	13
	UBND huyện Thanh Trì
	652
	12
	294
	 
	346

	14
	UBND huyện Gia Lâm
	578
	17
	271
	 
	290

	15
	UBND huyện Đông Anh
	732
	7
	281
	 
	444

	16
	UBND huyện Sóc Sơn
	829
	17
	400
	 
	412

	17
	UBND Huyện Ba Vì
	827
	13
	437
	 
	377

	18
	UBND thị xã Sơn Tây
	356
	11
	172
	 
	173

	19
	UBND huyện Thạch Thất
	508
	9
	240
	 
	259

	20
	UBND huyện Phúc Thọ
	480
	11
	217
	 
	252

	21
	UBND huyện Đan Phượng
	402
	16
	179
	 
	207

	22
	UBND huyện Hoài Đức
	642
	9
	221
	 
	412

	23
	UBND huyện Quốc Oai
	577
	12
	288
	 
	277

	24
	UBND huyện Chương Mỹ
	704
	21
	328
	 
	355

	25
	UBND huyện Thanh Oai
	461
	9
	204
	 
	248

	26
	UBND huyện Thường Tín
	553
	9
	266
	 
	278

	27
	UBND huyện Ứng Hòa
	553
	18
	270
	 
	265

	28
	UBND huyện Phú Xuyên
	600
	11
	257
	 
	332

	29
	UBND huyện Mỹ Đức
	675
	17
	365
	 
	293

	30
	UBND huyện Mê Linh
	554
	15
	215
	 
	324

	IV
	KHỐI HỘI ĐẶC THÙ THUỘC PHẠM VI CẤP THÀNH PHỐ, CẤP HUYỆN
	198
	 
	18
	 
	180

	a
	Khối Hội đặc thù thuộc phạm vi Thành phố
	85
	 
	16
	 
	69

	1
	Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thành phố
	12
	 
	1
	 
	11

	2
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố
	2
	 
	2
	 
	 

	3
	Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố
	5
	 
	1
	 
	4

	4
	Hội Chữ thập đỏ
	5
	 
	2
	 
	3

	5
	Hội Người mù
	26
	 
	4
	 
	22

	6
	Hội Luật gia
	2
	 
	 
	 
	2

	7
	Hội Nhà báo
	2
	 
	1
	 
	1

	8
	Hội Đông y
	6
	 
	2
	 
	4

	9
	Hội Khuyến học
	1
	 
	 
	 
	1

	10
	Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố
	8
	 
	2
	 
	6

	11
	Liên minh Hợp tác xã Thành phố
	16
	 
	1
	 
	15

	b
	Khối Hội đặc thù thuộc UBND quận, huyện, thị xã
	113
	 
	2
	 
	111

	1
	UBND Quận Hoàn Kiếm
	2
	 
	 
	 
	2

	2
	UBND Quận Hai Bà Trưng
	4
	 
	 
	 
	4

	3
	UBND Quận Ba Đình
	5
	 
	 
	 
	5

	4
	UBND Quận Đống Đa
	1
	 
	 
	 
	1

	5
	UBND Quận Tây Hồ
	6
	 
	 
	 
	6

	6
	UBND Quận Thanh Xuân
	5
	 
	 
	 
	5

	7
	UBND Quận Cầu Giấy
	7
	 
	 
	 
	7

	8
	UBND Quận Hoàng Mai
	3
	 
	 
	 
	3

	9
	UBND Quận Long Biên
	4
	 
	 
	 
	4

	10
	UBND Quận Nam Từ Liêm
	7
	 
	 
	 
	7

	11
	UBND Quận Bắc Từ Liêm
	7
	 
	 
	 
	7

	12
	UBND Quận Hà Đông
	2
	 
	 
	 
	2

	13
	UBND Huyện Thanh Trì
	4
	 
	 
	 
	4

	14
	UBND Huyện Gia Lâm
	2
	 
	 
	 
	2

	15
	UBND Huyện Đông Anh
	4
	 
	 
	 
	4

	16
	UBND Huyện Sóc Sơn
	2
	 
	 
	 
	2

	17
	UBND Huyện Ba Vì
	5
	 
	2
	 
	3

	18
	UBND Thị xã Sơn Tây
	4
	 
	 
	 
	4

	19
	UBND Huyện Thạch Thất
	4
	 
	 
	 
	4

	20
	UBND Huyện Phúc Thọ
	2
	 
	 
	 
	2

	21
	UBND Huyện Đan Phượng
	3
	 
	 
	 
	3

	22
	UBND Huyện Hoài Đức
	3
	 
	 
	 
	3

	23
	UBND Huyện Quốc Oai
	4
	 
	 
	 
	4

	24
	UBND Huyện Chương Mỹ
	3
	 
	 
	 
	3

	25
	UBND Huyện Thanh Oai
	5
	 
	 
	 
	5

	26
	UBND Huyện Thường Tín
	3
	 
	 
	 
	3

	27
	UBND Huyện Ứng Hòa
	4
	 
	 
	 
	4

	28
	UBND Huyện Phú Xuyên
	2
	 
	 
	 
	2

	29
	UBND Huyện Mỹ Đức
	3
	 
	 
	 
	3

	30
	UBND Huyện Mê Linh
	3
	 
	 
	 
	3


 

